
     ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH BÌNH THUẬN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:   1528 /QĐ-UBND                Bình Thuận, ngày   06 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách bổ sung các nhóm đối tượng  
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyn đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Ngh quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ch�nh 
phủ v các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dch Covid-19; 

Căn cứ Quyết đnh số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 
Thủ tướng Ch�nh phủ v việc quy đnh thực hiện các ch�nh sách hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do đại dch Covid-19; 

Căn cứ Quyết đnh số 930/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận v việc kinh ph� hỗ trợ các đối tượng chu ảnh hưởng 
bởi dch Covid-19; 

Căn cứ Quyết đnh số 999/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận v việc ban hành quy đnh, trình tự thủ tục thực hiện 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dch Covid-19 trên đa bàn tỉnh; 

Theo đ ngh của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Tờ trình số 110/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ bổ sung các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 của thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 02 người; 

- Tổng số tiền chi trả: 1.000.000 đồng. 

2. Đối tượng là thân nhân người có công cách mạng đang hưởng 
trợ cấp hàng tháng:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 01 người; 

- Tổng số tiền chi trả: 500.000 đồng. 

3. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng:  
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- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 07 người; 

- Tổng số tiền chi trả: 6.500.000 đồng. 

4. Đối tượng hộ nghèo: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 01 khẩu; 

- Tổng số tiền chi trả: 750.000 đồng. 

5. Đối tượng hộ cận nghèo: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 02 khẩu; 

- Tổng số tiền chi trả: 1.550.000 đồng. 

Tổng cộng: 13 đối tượng tương ứng 10.250.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:               KT.CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, KGVXNV. HT 

      
 

                                                                                        Nguyễn Đức Hòa 
 



Nam Nữ

NCC đang
hưởng TCUĐ
hàng tháng 
(ghi rõ đối 

tượng)

Thương 
binh

hưởng trợ 
cấp

mất sức LĐ
hàng tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Thái 1937

khu phố 1, 

phường Hưng 

Long

Tù đày 500.000
chết ngày 

12/4/2020

500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 1 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
PHƯỜNG HƯNG LONG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Tổng cộng: 01

STT Họ và tên

Năm sinh

Số
CMND/Thẻ

căn cước
công dân

Địa chỉ, nơi cư trú

NCCđang hưởng trợ cấp 
hàng tháng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Trùng đối 
tượng NCC 

hoặc đối 
tượng khác 
(ghi rõ đối 

tượng 
trùng)

Số tiền
 (1. 500.000 
đồng/người)

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi
chú



Nam Nữ

NCC đang
hưởng TCUĐ
hàng tháng 
(ghi rõ đối 

tượng)

Thương 
binh

hưởng trợ 
cấp

mất sức LĐ
hàng tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Đình Phương 1934
khu phố 11, 

phường Mũi Né

Thương 

binh 61%
500.000

chết ngày 

02/4/2020

500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 1 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Trùng đối 
tượng NCC 

hoặc đối 
tượng khác 
(ghi rõ đối 

tượng 
trùng)

Số tiền
 (1. 500.000 
đồng/người)

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

Ghi
chú

Tổng cộng: 01

STT Họ và tên

Năm sinh

Số
CMND/Thẻ

căn cước
công dân

Địa chỉ, nơi cư trú

NCCđang hưởng trợ cấp 
hàng tháng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
PHƯỜNG MŨI NÉ, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Lê 1937

thôn Xuân Phú, xã 

Phong Nẫm, thành 

phố Phan Thiết

Mẹ liệt sĩ 
Nguyễn Văn 

Thiện
500.000

chết ngày 

12/4/2020

500.000

1 .Số tiền: 500.000 đồng

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG HỖ TRỢ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN
DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

XÃ PHONG NẪM, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

STT

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 01 người

Địa chỉ, nơi cư trú
Số tiền

 (1. 500.000 
đồng/người)

Năm sinh Trùng đối 
tượng NCC 

hoặc đối 
tượng khác 
(ghi rõ đối 

tượng trùng)

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ký nhận
(Ghi rõ họ tên)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên

Thân nhân NCC 
đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi hàng 

tháng

Số
CMND/Thẻ

căn cước
công dân

Tổng cộng: Số người hỗ trợ:

Ghi
chú



Nam Nữ

01 Nguyễn Thị Xuân 1933 KP2 - Phú Tài
Người cao tuổi

80 tuổi trở lên
500.000      

Chết tháng

 4/2020

500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

Kinh phí
hỗ trợ

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG PHÚ TÀI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh Ký nhận

(ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú



Nam Nữ

01 Lê Thị Chiểu 1939 KP7 - Đức Thắng
Người cao tuổi

80 tuổi trở lên
500.000      

Chết tháng

 4/2020

500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG ĐỨC THẮNG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



Nam Nữ

01 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1995 KP7 - Đức Long
Người khuyết tật
đặc biệt nặng

500.000      
Chết tháng

 4/2020

500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG ĐỨC LONG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



Nam Nữ

01 Lê Thị Ngọc Anh 1939
Khu phố E -

 Thanh Hải
Người cao tuổi

80 tuổi trở lên
1.500.000   

1.500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 1.500.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG THANH HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



Nam Nữ

01 Lê Thị Bông 1952 KP2 - Phú Hài

Người khuyết tật 
năng là người cao 

tuổi từ đủ 60 tuổi trở 

lên

1.500.000   

1.500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 1.500.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG PHÚ HÀI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



Nam Nữ

01 Trần Thị Đệ 1940 Kp5- Bình Hưng
Người cao tuổi

80 tuổi trở lên
1.500.000   

1.500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 1.500.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

PHƯỜNG BÌNH HƯNG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



Nam Nữ

01 Đoàn Thương 1931
thôn Tiến Thạnh -

 Xã Tiến Lợi

Người cao tuổi

80 tuổi trở lên
500.000      

Chết tháng

04/2020

500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 .Số tiền: 500.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng.

Tổng cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

XÃ TIẾN LỢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Họ và tên 
Năm sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

Ghi
chú

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Số CMND/
Thẻ căn cước 

công dân

Địa chỉ, 
nơi cư trú

Đối tượng
Bảo trợ xã hội

Kinh phí
hỗ trợ

Ký nhận
(ghi rõ họ tên)



A B 1 2 3 4=2*3 5 6

1 Nguyễn Thị Bụng 1 1 750.000 750.000

1 1 750.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 1 Số tiền: 750.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn đồng.

Mức hỗ trợ: 
250.000/ 

khẩu/tháng x 3 
tháng = 750.000 

(đồng)

Tổng kinh Phí 
hỗ trợ (đồng)

Ký nhận
(ghi rõ họ và tên)

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

XÃ TIẾN LỢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Tổng Cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Hộ

Tổng số 
nhân khẩu 
trong hộ 

nghèo

Số nhân 
khẩu được 
nhận hỗ trợ 

theo hộ 
nghèo



A B 1 2 3 4=2*3 5 6

1 Hồ Thị Em 1 1 750.000 750.000

1 1 750.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 1 Số tiền: 750.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn đồng.

Tổng Cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Hộ

Tổng số 
nhân khẩu 
trong hộ 

nghèo

Số nhân 
khẩu được 
nhận hỗ trợ 

theo hộ 
nghèo

Mức hỗ trợ: 
250.000/ 

khẩu/tháng x 3 
tháng = 750.000 

(đồng)

Tổng kinh Phí 
hỗ trợ (đồng)

Ký nhận
(ghi rõ họ và tên)

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

PHƯỜNG BÌNH HƯNG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT



A B 1 2 3 4=2*3 5 6

1 Trần Thị Tám 1 1 750.000 750.000

1 1 750.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 1 Số tiền: 750.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Tổng số 
nhân khẩu 
trong hộ 

nghèo

Số nhân 
khẩu được 
nhận hỗ trợ 

theo hộ 
nghèo

Mức hỗ trợ: 
250.000/ 

khẩu/tháng x 3 
tháng = 750.000 

(đồng)

Tổng kinh Phí hỗ 
trợ (đồng)

Ký nhận
(ghi rõ họ và tên)

Ghi chú

Tổng Cộng

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

PHƯỜNG PHÚ THỦY, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số  1528 /QĐ-UBND ngày  06   tháng  7  năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Hộ




